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TT
Tên thuốc

( Số đăng ký )

Hoạt chất Nồng 

độ 

Hàm lượng

Dạng bào chế

( Đóng gói )

Số lô

Ngày SX

Hạn dùng

Nhà sản xuất
Nước sản 

xuất
Nhà nhập khẩu

Mức độ vi 

phạm
Công văn thu hồi

Đợt 

công 

bố

Năm

1

Methotrexat 

Bidiphar 

50mg/2ml

(QLĐB-638-17)

Methotrexat 

50mg/2ml

Dung dịch tiêm

(Hộp 1 lọ 2ml)

Số lô: 21003; ngày 

SX: 30/8/2021; HD: 

30/8/2023

Công ty cổ phần 

Dược - TTBYT Bình 

Định (Bidiphar)

Việt Nam 1
14458/QLD-CL 

ngày 08/12/2021
32 2021

2
Rabesta 20

(VN-18521-14)

Rabeprazol natri 

20mg

Viên nén bao tan 

trong ruột

(Hộp 3 vỉ x 10 

viên)

Số lô: V-159, NSX: 

14/02/2022, HD 

13/02/2024

Stallion Laboratories 

Pvt. Ltd
India

Công ty  cổ phần 

dược thiết bị y tế 

Đà nẵng 

(Dapharco)

3
13598/QLD-CL 

ngày 23/12/2022
32 2022

3
Levosum

(VN-22010-19)

Levothyroxin natri 

0,1mg

Viên nén

(Hộp 10 vỉ x 10 

viên)

Số lô: E27621012, 

NSX: 08/7/2021, 

HD: 07/7/2024

Samnam 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Hàn Quốc

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Hà 

Tây

2
13223/QLD-CL 

ngày 12/12/2022
32 2022

4
Greaxim 2g

(VD-33386-19)

Cefotaxim (dưới 

dạng Cefotaxim 

sodium) 2g

Thuốc bột pha 

tiêm

(Hộp 1 lọ, 20 lọ)

Số lô: 060822, HD: 

11/08/2024; 

Số lô: 070822, HD: 

14/08/2024; 

Số lô: 080822, HD: 

15/08/2024; 

Công ty cổ phần dược 

phẩm Am Vi
Việt Nam

vi phạm quy 

định tại điểm 

e, Khoản 1, 

Điều 62 Luật 

Dược số 

105/2016/QH

13 ngày 

06/4/2016

12290/QLD-CL 

ngày 17/11/2022
32 2022
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TT
Tên thuốc

( Số đăng ký )

Hoạt chất Nồng 

độ 

Hàm lượng

Dạng bào chế

( Đóng gói )

Số lô

Ngày SX

Hạn dùng

Nhà sản xuất
Nước sản 

xuất
Nhà nhập khẩu

Mức độ vi 

phạm
Công văn thu hồi

Đợt 

công 

bố

Năm

5
Greaxim 

(VD-18235-13)

Cefotaxim (dưới 

dạng cefotaxim 

natri) 1 g

Bột pha tiêm

(Hộp 1 lọ + 1 ống 

nước cất pha 

tiêm 5 ml. Hộp 1 

lọ, hộp 10 lọ, 

hộp 20 lọ, hộp 

50 lọ, hộp 100 

lọ)

Số lô: 110822, 

HD:08/08/2024; 

Số lô:120822, HD: 

09/08/2024; 

Số lô: 130822, HD: 

10/08/2024; 

Công ty cổ phần dược 

phẩm Am Vi
Việt Nam

vi phạm quy 

định tại điểm 

e, Khoản 1, 

Điều 62 Luật 

Dược số 

105/2016/QH

13 ngày 

06/4/2016

12290/QLD-CL 

ngày 17/11/2022
32 2022

6
Npluvico

(VD-21622-14)

Cao khô lá Bạch quả 

100mg; Cao khô rễ 

Đinh lăng 300mg

 Viên nang mềm

(Hộp 6 vỉ x 10 

viên)

Số lô: 2004, ngày 

SX: 12/5/2022, HD: 

12/5/2025

Công ty cổ phần dược 

Nature Việt Nam (19 

đường 18, khu phố 3, 

phường Linh Chiểu, 

thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí 

Minh)

Việt Nam 2
13021/QLD-CL 

ngày 07/12/2022
32 2022
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